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BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). Kết quả rà soát như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Các chủ trương, đường lối của Đảng
a) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra nhiệm vụ “tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”. 
b) Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (Kết luận số 121-KL/TW) đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: “Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng”; “đẩy mạnh phân cấp, phân quyền” và “Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho phát triển”. 
c) Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao “Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các luật, quy định liên quan bảo đảm chức năng xử phạt vi phạm hành chính được quy định, thực hiện hiệu lực, hiệu quả”.
d) Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó đặt ra nhiệm vụ “đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển” (Mục 2 Phần III của Nghị quyết).
đ) Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh “Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân”; “...hoàn thiện hệ thống pháp luật, xoá bỏ các rào cản tiếp cận thị trường đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định...”; “Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Triển khai thanh tra, kiểm tra trực tuyến, ưu tiên thanh tra, kiểm tra từ xa dựa trên các dữ liệu điện tử, giảm thanh tra, kiểm tra trực tiếp. Miễn kiểm tra thực tế đối với các doanh nghiệp tuân thủ tốt quy định pháp luật.” (Mục 2 Phần III của Nghị quyết)
e) Tại Khoản 6 Mục III Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xác định: 
- Tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính-ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo.
- Ưu tiên nguồn lực cho triển khai một số chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về các công nghệ ưu tiên, trọng tâm là công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử, công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, điện tử y sinh.
- Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ các ngành và công nghệ ưu tiên chủ yếu thông qua đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học và công nghệ; đặt hàng mua sắm công.
g) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó nhấn mạnh “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ”
Tổng số văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến dự thảo Nghị định đã được rà soát là: 07 văn bản.
Kết quả rà soát cho thấy nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến phát triển CNCNS; đã thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong các văn bản của Đảng.
2. Chính sách của Nhà nước
a) Nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ngày 16/6/2025, Quốc hội đã ban hành Luật số 72/2025/QH15 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025), thay thế Luật số 65/2025/QH15 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Luật mới ban hành đã thể hiện tư duy đổi mới nhằm hướng đến quản trị địa phương hiện đại với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức ở nước ta.
b) Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025, Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, cơ cấu và kiện toàn lại hệ thống thẩm quyền xử phạt, bảo đảm sự tương thích hoàn toàn với mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; bổ sung thẩm quyền cho các chức danh quản lý chuyên ngành như Trưởng đoàn kiểm tra cấp Bộ; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ thông qua việc tăng cường thẩm quyền cho cấp cơ sở và lược bỏ các tầng nấc trung gian không còn phù hợp nhằm bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả công nghiệp công nghệ số.
c) Trong thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đã được ban hành và hoàn thiện, tạo cơ sở cho việc quy định các hành vi xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể như sau:
- Ngày 14/6/2025, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 tạo quy định quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số;
[bookmark: loai_1_name]- Ngày 31/12/2025, Chính phủ ban hành các Nghị định: Nghị định 353/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật công nghiệp công nghệ số và Nghị định 354/2025/NĐ-CP Quy định khu công nghệ số tập trung.
Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến dự thảo Nghị định: 03.
Qua rà soát cho thấy nội dung quy định của dự thảo Nghị định hợp pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo 
Luật Công nghiệp công nghệ số đã khẳng định “Công nghiệp công nghệ số là ngành kinh tế - kỹ thuật dựa trên sự kết hợp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; là bước phát triển tiếp theo của công nghiệp công nghệ thông tin”. Do đó, để bảo đảm tính thực thi của Luật và hoàn thiện hành lang pháp lý, việc xây dựng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này là yêu cầu tất yếu. 
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Luật Công nghiệp công nghệ số và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết đã được ban hành và đang được đưa vào triển khai trong thực tiễn đặt ra những yêu cầu cấp thiết về việc thiết lập chế tài đối với các lĩnh vực công nghệ mới, đặc thù chưa được pháp luật về xử lý vi phạm hành chính điều chỉnh như: chưa có quy định xử phạt đối với các sai phạm về phạm vi, điều kiện và biện pháp kiểm soát rủi ro trong quá trình thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới; thiếu quy định xử lý hành vi giả mạo, gian dối để trục lợi các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài công nghệ số và các gói hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đặc biệt; cần bổ sung chế tài đối với các vi phạm về tiêu chí công nhận, vận hành khu công nghệ số tập trung và các hành vi nhập khẩu, gia công thiết bị công nghệ thông tin, công nghệ số đã qua sử dụng trái quy định… Bên cạnh đó, các biện pháp khắc phục hậu quả hiện hành chưa điều chỉnh đối với các hoạt động công nghiệp công nghệ số. Vì vậy, việc ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết về chế tài xử phạt là yêu cầu cấp thiết để giải quyết triệt để các điểm nghẽn này, bảo đảm các chính sách ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp công nghệ số, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam trong thời gian tới.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt đa dạng cho nhiều lực lượng nhằm bảo đảm tính bao quát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Thẩm quyền được phân định rõ cho các chức danh thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành, Chủ tịch UBND các cấp và các lực lượng Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ KH&CN: Vụ PC, VP Bộ, Vụ KHTC;
- Lưu: VT, CNCNTT.
	BỘ TRƯỞNG
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PHỤ LỤC
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	I. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

	Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững 
	Toàn bộ dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

	Đã thể chế hóa đầy đủ 
	 

	II. Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

	Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng”; “đẩy mạnh phân cấp, phân quyền” và “Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho phát triển
	Toàn bộ dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

	Đã thể chế hóa đầy đủ 
	 

	III. Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

	Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các luật, quy định liên quan bảo đảm chức năng xử phạt vi phạm hành chính được quy định, thực hiện hiệu lực, hiệu quả
	Toàn bộ dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

	Đã thể chế hóa đầy đủ 
	 

	IV. Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới 

	Đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển
	Toàn bộ dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

	Đã thể chế hóa đầy đủ 
	 

	V. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

	- Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân; 
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, xoá bỏ các rào cản tiếp cận thị trường đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định lâu dài, dễ tuân thủ, chi phí thấp. Minh bạch hoá, số hoá, thông minh hoá, tự động hoá, áp dụng triệt để trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính, nhất là về gia nhập, rút lui khỏi thị trường, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn; 
- Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Triển khai thanh tra, kiểm tra trực tuyến, ưu tiên thanh tra, kiểm tra từ xa dựa trên các dữ liệu điện tử, giảm thanh tra, kiểm tra trực tiếp. Miễn kiểm tra thực tế đối với các doanh nghiệp tuân thủ tốt quy định pháp luật
	Toàn bộ dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

	Đã thể chế hóa đầy đủ 
	 

	VI. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Khoản 6, Mục III)

	- Tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính-ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo.
- Ưu tiên nguồn lực cho triển khai một số chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về các công nghệ ưu tiên, trọng tâm là công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử, công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, điện tử y sinh.
- Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ các ngành và công nghệ ưu tiên chủ yếu thông qua đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học và công nghệ; đặt hàng mua sắm công.
	Toàn bộ dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

	Đã thể chế hóa đầy đủ 
	

	VII. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

	Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ
	Toàn bộ dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

	Đã thể chế hóa đầy đủ 
	






2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách/dự thảo văn bản)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	I. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (Luật số 72/2025/QH15)

	Điều 17. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
	Điều 1, 2 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025
	Phù hợp
	 

	II. Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025) và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

	Điều 18. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành
Điều 19. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng
Điều 21. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển
Điều 22. Thẩm quyền của Hải quan
Điều 23. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
	Khoản 4 Điều 1 của Luật số 88/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp
	 

	III. Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15

	Toàn bộ dự thảo Nghị định

	Điều 5. Quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số
	Phù hợp
	


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định: không có./.

